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KHÓA 41CKT KHU A
	Lớp
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	
	
	
	
	
	

	41CĐKT1

P 103

(CHIỀU)
	Kế toán DN 3

(C. Oanh)

6,7,8
	Kế toán QT2

(C. Hạnh)

6,7,8
	Tài chính DN2

(C.Thủy)

7,8
	Kế toán máy

(C.Đ.Huyền)

7,8,9,10
	KTHCSN

(C. Hà A)

7,8

	
	
	
	
	
	

	
	Kiểm toán

(C. Nguyên)

9,10
	KT trên excel

(C. Hạnh)

9,10
	Kế toán NH

(C.Đ.Huyền)

9,10
	
	PTHĐKT2

(C.Liên)

9,10

	
	
	
	
	
	

	41CĐKT2

P 103

(SÁNG)


	Tài chính DN2

(C.Thủy)

2,3
	Kế toán DN 3

(C.Đ. Huyền)

1,2,3
	Kế toán máy

(C.Đ.Huyền)

2,3,4,5
	Kế toán QT2

(C. Hạnh)

1,2,3
	PTHĐKT2

(C.Liên)

2,3

	
	Kế toán NH

(C.Đ.Huyền)

4,5
	Kiểm toán

(C. Nguyên)

4,5
	
	KT trên excel

(C. Hạnh)

4,5
	KTHCSN

(C. Hà A)

4,5


KHÓA 42CKT KHU A
	Lớp
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	
	
	
	
	
	

	42CKT

P202

(CHIỀU)
	
	
	Kế toán DN 1

(C. Hà A)

6,7,8
	NLTK-TKDN

(C.Đ.Phượng)

6,7,8
	Kinh tế đầu tư

(C. Lăng Vân)

7,8

	
	
	
	Vĩ mô

(C. Vân Anh)

9,10
	Bảo hiểm

(C.B.Phượng)

9,10
	Pháp luật KT

(C.Đ.Phượng)

9,10

	42CKV
P201
(SÁNG)
	
	
	
	NLKT
(C.Thủy)

1,2,3
	Hàng hóa
(C.B.Phượng)

2,3

	
	
	
	Vĩ mô

(C. Huệ)

4,5
	TTCK
(C.Oanh)

4,5
	Địa lý VT
(C.B.Phượng)

4,5

	
	
	
	KTVTB
(C. Liên)

7,8,9,10
	
	


KHÓA 41CDNKT KHU A
	Lớp
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	41CĐNKT 
	Tin kế toán
	Kiểm toán
	THKTHCSN
	Kế toán thuế
	THKTTM

	S, A, P A3
	C.Huyền
	C.Nguyên
	C.Huyền TV
	C. Hải Vân
	C.Hà A

	
	KTQT
	PTHĐKT
	THKTHCSN
	KTQT
	KTNS

	
	C.Thủy
	C. Liên
	C.Huyền TV
	C.Thủy
	C.Loan

	41CĐNKT 
	
	THKTTM
	 
	PTHĐKT
	KTNS

	C, A, P A3
	
	C.Hà A
	 
	C. Liên
	C.Loan

	
	
	THKTTM
	 
	PTHĐKT
	KTNS

	
	
	C.Hà A
	 
	C. Liên
	C.Loan


KHÓA 42LCKT KHU A
	Lớp
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	42LCKT

S, A, PA1
	 
	
	
	 
	Kế toán máy (tiết 1,2,3)

	
	 
	
	
	 
	C.Loan

	
	 
	
	 
	 
	Kế toán máy (tiết 4,5)

	
	 
	
	 
	 
	C.Loan


